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	Câu 1: Phân tích những điều kiện khách quan và chủ quan của sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân? Liên hệ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay?
	1. Quan niệm về giai cấp công nhân:

a) Giai cấp công nhân trong chế độ TBCN:
· Mac-Angghen dùng nhiều danh từ khác nhau để chỉ giai cấp công nhân như: g/c vô sản, g/c vô sản đại công nghiệp cơ khí.

· G/c CN để chỉ những người không tài sản, không đất đai, không có tiền, công cụ lao động, chỉ có con người và sức lao động của mình.

· G/c CN là do nền đại công nghiệp sinh ra từ thế kỷ 19 gắn liền với cuộc cách mạng đại công nghiệp ở nước Anh.

· G/c vô sản, g/c CN là những người lao động trong nền đại công nghiệp, lđ bằng máy móc sản xuất ra hàng hóa, của cải vật chất quyết định cho sự tồn tại, phát triển của xã hội loài người.

· Đặc trưng của g/c CN về mặt XH là vô sản cho nên phải đi làm thuê cho g/c TS, vì g/c TS bóc lột giá trị thặng dư, sự sống còn của g/c CN lệ thuộc vào g/c TS.

b) Những biến đổi của g/c công nhân:
· Số lượng, chất lượng g/c CN ngày một phát triển.

· Đời sống công nhân được cải thiện hơn trước.

· Một bộ phận CN có cổ phần.

· Xuất hiện công nhân hóa tri thức, tri thức hóa công nhân.

· Xuất hiện 1 bộ phận CN không đứng máy sản xuất ra của cải, vật chất mà làm việc trong lĩnh vực dịch vụ trực tiếp phục vụ công nghiệp như: tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm → kinh doanh sản phẩm công nghiệp thì cũng được gọi là công nhân.

c) Giai cấp công nhân trong CNXH:
· G/c CN ở các nước đang xây dựng CNXH như Việt Nam, Trung Quốc. 

· TQ hiện nay có khoảng 300 triệu CN, trong đó CN ở lĩnh vực dịch vụ khoảng 42 triệu.

· VN có 11 triệu CN, trong đó gần 2 triệu CN hoạt động trong các DN nhà nước, 1,5 triệu CN làm việc trong các DN có vốn đầu tư nước ngoài. 

2. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của g/c công nhân:

a) Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của g/c CN:
· Lịch sử trao cho g/c CN phải trở thành g/c lãnh đạo thông qua đội tiên phong là ĐCS giải phóng cho g/c mình và giải phóng toàn XH thóat khỏi ách áp bức, bóc lột bất công, xây dựng thành công CNXH và CNCS trên phạm vi toàn thế giới.

· Đặc điểm sứ mệnh lịch sử của g/c CN:

· Đây là cuộc CM đem lại lợi ích cho đa số đó là g/c CN, nông dân, tri thức, những người đi làm thuê bị áp bức trong XH tư hữu chiếm đa số.

· Sứ mệnh lịch sử của g/c CN là xóa bỏ chế độ tư hữu, chế độ người áp bức bóc lột người.

· Các cuộc CM trước đây là xóa bỏ chế độ tư hữu này, xd chế độ tư hữu khác, vẫn duy trì chế độ người áp bức, bóc lột người, còn g/c CN là xd 1 XH không còn cơ sở để duy trì sự áp bức bóc lột của g/c này đối với g/c khác.

· Sau khi g/c CN giành được chính quyền, xd 1 XH mới là nhằm giải phóng triệt để cho con người.

b) Nội dung điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của g/c CN::
· Nội dung kinh tế: G/c CN phải là chủ thể những người sx ra của cải vật chất nuôi sống XH và là những người xd cơ sở vật chất cho CNXH đồng thời là những người xd QHSX mới dựa trên chế độ công hữu.

· Nội dung chính trị: G/c CN thông qua ĐCS phải trở thành g/c lãnh đạo cầm quyền, phải xd nhà nước XHCN và nền dân chủ XHCN

· Nội dung văn hóa tư tưởng: xd nền văn hóa vô sản vươn tới chân, thiện, mỹ.
c) Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của g/c CN:
· Địa vị kinh tế:

· Xét dưới góc độ triết học: 

· Theo quan điểm của triết học, vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối. Vận động là phương thức tồn tại của vật chất, nhờ vận động mà có sự tồn tại, ra đời của các sự vật, hiện tượng.

· Tất cả các sự vật hiện tượng đều có quá trình ra đời, phát triển, mất đi, không có cái gì tồn tại vĩnh cửu.

=> Từ đó rút ra kết luận: XH TBCN không tồn tại vĩnh cửu, nhất định sẽ bị XHCN thay thế.

· Xét dưới góc độ của môn CNXH khoa học: 

· Lịch sử XH loài người cũng vận động, phát triển không ngừng từ thấp đến cao (công xã nguyên thủy -> chiếm hữu nô lệ -> phong kiến -> TBCN -> XHCN). Thời đại ngày nay là thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới.

· Quy luật dẫn đến sự tồn tại của XH loài người:  Trước CN Mac, người ta chưa tìm ra quy luật, đến khi CNTB ra đời, CN Mac ra đời, Mac đã tìm ra quy luật QHSX phù hợp với tính chất, trình độ phát triển của LLSX, chính quá trình phát triển của LLSX, của kinh tế, của KHKT đã dẫn đến sự ra đời của XH mới thay thế XH cũ. Theo quy luật của lịch sử, g/c nào đại biểu cho LLSX, QHSX mới tiến bộ thì g/c đó sẽ trở thành g/c lãnh đạo. G/c TS đại biểu cho chế độ tư hữu TS văn minh tiến bộ hơn XH phong kiến cho nên g/c TS trở thành g/c lãnh đạo trong XH TB.

· CNTB phát triển đến 1 giai đoạn, LLSX mang tính chất XH hóa ngày càng cao. Tính chất XH hóa thể hiện ở 3 nội dung : công cụ lao động ; bản thân lao động sản phẩm sx ra là do tập thể là do công hữu hợp tác – LLSX mang tính chất tập thể công hữu nhưng QHSX trong chế độ TB vẫn dựa trên chế độ tư hữu TS vì vậy công hữu HXCN tất yếu phủ định tu hữu TS tuân theo quy luật QHSX và LLSX ; g/c công nhân là người đại biểu cho chế độ XHCN cho nên g/c CN thông qua ĐCS phải trở thành g/c lãnh đạo

=> Đó là địa vị kinh tế quy định sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của g/c CN.

· Địa vị xã hội:

· Mâu thuẫn giữa g/c vô sản và g/c TS đòi hỏi phải được giải quyết. Bản thân g/c TS không tự giải quyết được mâu thuẫn trong CNTB mà phải do g/c CN giải quyết bằng cách thông qua cuộc CMVS, g/c CN đấu tranh giành chính quyền để xd QHSX mới, xd chế độ công hữu, mở đường cho LLSX tiếp tục phát triển.
3. Điều kiện chủ quan để g/c công nhân thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử của mình:

a) Sự phát triển của g/c CN về số lượng, chất lượng:
· Về số lượng: số lượng g/c CN ngày 1 phát triển cùng với sự phát triển của nền đại công nghiệp. Số lượng là 1 trong những nhân tố tạo nên sức mạnh cho g/c CN nhưng trong thực tế không phải bao giờ số lượng cũng tạo nên sức mạnh.

· Chất lượng (2 nội dung): Tay nghề bậc thợ ngày càng nâng cao, tư tưởng chính trị, nhận thức của g/c CN ngày 1 nâng cao. Một bộ phận tiếp thu CN Mac-Lênin.

b) Đảng cộng sản là nhân tố chủ quan cơ bản nhất để thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của g/c CN:
· Phòng tào đấy tranh của g/c CN khi chưa có Đảng là phong trào đấu tranh tự phát - hình thức đấu tranh tự phát – đấu tranh tự phát không xóa bỏ được áp bức bóc lột bất công. Bản thân vai trò đấu tranh của g/c CN đòi hỏi phải được tổ chức và có lý luận CM khoa học đẫn đường.

· Bản thân phong trào đấu tranh của g/c CN đòi hỏi phải có Đảng lãnh đạo, 1 số người ưu tú đứng ra thành lập ĐCS, những tổ chức ĐCS đầu tiên trên thế giứoi là Quốc tế 1, Quốc tế 2, Quốc tế 3, ĐCS Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930. Đảng ra đời đánh dấu bước phát triển của phong trào CN từ tự phát sang tự giác. G/c CN đã có tổ chức thống nhất, đấu tranh có đường lối khoa học dẫn đường.

c) Vì sao ĐCS là nhân tố uqyết định thắng lợi của g/c CN:
· Không có lý luận CM thì không có phong trào CN.

· Bản thân sức mạnh của g/c CN là do được tổ chức lại, có sự lãnh đạo mới tạo nên sức mạnh.

· Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, đề ra tiêu chí cán bộ đào tạo, sử dụng cán bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ. luận chuyển cán bộ, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ…

· Đảng lãnh đạo công tác tổ chức, lãnh đạo tuyên truyền giáo dục quần chúng.

· Ở VN Đảng lãnh đạo toàn diện, lãnh đạo nhà nước, quân đội (Đảng lãnh đạo bằng tập thể, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách)

=> Đảng là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của g/c CN.

4. Liên hệ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay.
Khái niệm nền kinh tế tri thức: 

Là một nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống.  
Trong điều kiện hiện nay, cuộc cách mạng khoa học – công nghệ gắn liền với quá trình toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ; đất nước ta trong tiến trình đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngang tầm với nhiệm vụ mới là một tất yếu khách quan. Để làm được việc này thì giai cấp công nhân phải có trình độ học vấn cao, chuyên môn nghề nghiệp giỏi, giác ngộ về lợi ích giai cấp, vững vàng về chính trị tư tưởng và rèn luyện tác phong lao động công nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật. Vì vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam được khẳng định bằng chính sự lao động sáng tạo của mỗi người công nhân và các tập thể lao động góp sức lại.
Đổi mới và hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo động lực cho giai cấp công nhân phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay. Đây là giải pháp hết sức quan trọng, không thể thiếu được trong việc phát huy vai trò của giai cấp công nhân, vì các chính sách đó sẽ tác động trực tiếp đến đời sống, việc làm, sự hưởng thụ đời sống văn hoá, tinh thần của người công nhân; làm sao để người công nhân thực sự phục vụ hết khả năng của mình cho xã hội, cho đất nước theo đúng vai trò, sứ mệnh của họ đã đặt ra.

Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị để xây dựng và phát huy vai trò của giai cấp công nhân, bởi giai cấp công nhân thông qua đảng của mình để sử dụng hệ thống chính trị như một công cụ sắc bén hữu hiệu để thực hiện vai trò lịch sử của mình là xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Do đó sự vững mạnh và hiệu lực thực thi tốt của hệ thống chính trị là điều kiện cơ bản bảo đảm cho giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình. 



	Câu 2: Phân tích quan điểm của Đảng ta đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta là sự lựa chọn đúng đắn của ĐCSVN và chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử?
	Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Cương lĩnh 1991) của Đảng đã chỉ ra 6 đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng. Đại hội X (năm 2006) của Đảng đã bổ sung, phát triển thành 8 đặc trưng. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta tiếp tục xác định 8 đặc trưng trên cơ sở kết hợp, bổ sung, phát triển những đặc trưng của CNXH trong hai văn kiện nói trên.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung, phát triển năm 2011) chỉ rõ: “Xã hội XHCN nhân dân ta xây dựng là xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”. Đó là những đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN ở Việt Nam mà Đại hội XI đã đề ra. Đây là thành quả của 30 năm đổi mới; thành quả của đổi mới nhận thức lý luận về CNXH trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Đồng thời cũng là thành quả của sự kết hợp hài hòa giữa “cái phổ biến” và “cái đặc thù”, cái chung và cái riêng để tạo nên một mô hình CNXH Việt Nam. 

“Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Thật vậy, lịch sử đã chứng minh để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH), Việt nam đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, gian khổ và lâu dài. Kết quả đạt được bước đầu của công cuộc xây dựng CNXH đã khẳng định sự lựa chọn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là đúng, là tất yếu lịch sử để thực hiện khát vọng của nhân dân ta: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trải qua 30 năm, công cuộc đổi mới đất nước đã và đang thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, những đặc trưng của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng đã chứng minh được tính ưu việt của nó.

· Một là, về lý luận CNXH là bước tiến hợp quy luật của nhân loại

· C. Mác sau khi nghiên cứu lịch sử xã hội loài người nói chung và nhất là sự phát triển của CNTB châu Âu nói riêng đã rút ra kết luận: sự phát triển của xã hội loài người là sự thay thế nhau của các hình thái kinh tế – xã hội, hay lịch sử phát triển của xã hội loài người là lịch sử phát triển của các phương thức sản xuất kế tiếp nhau, phương thức sản xuất sau cao hơn phương thức sản xuất trước đó. Chính vì thế, xã hội phong kiến thay thế xã hội chiếm hữu nô lệ, xã hội TBCN thay thế xã hội phong kiến và đến lượt xã hội Cộng sản chủ nghĩa thay thế TBCN mà giai đoạn đầu của nó chính là CNXH. Sự thay thế này là một quá trình lịch sử tự nhiên, hợp quy luật khách quan. Tiền đề vật chất quan trọng nhất của sự thay thế xã hội TBCN bằng CNCS chính là sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự trưởng thành, lớn mạnh của giai cấp vô sản. Trên thực tế CNXH đã lớn mạnh, đã trở thành hiện thực và đã là ngọn cờ tư tưởng dẫn đường cho hàng triệu con người đang phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Để vạch rõ bản chất của CNTB, Lênin đã từng nói: “Dân chủ XHCN dân chủ gấp trăm triệu lần dân chủ TBCN”.

· Như vậy, mô hình, lý tưởng về một xã hội không có người bóc lột người, một xã hội dân chủ, công băng, văn minh, ở đó “sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người” đã và đang là triển vọng tất yếu của nhân loại.

· Hai là, lịch sử đã chứng minh, đối với Việt Nam chỉ có CNXH mới đảm bảo cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thật sự

· Trong thời gian dài bị chủ nghĩa thực dân, đế quốc xâm lược, nhân dân ta đã từng chứng kiến bản chất áp bức, bóc lột, bất công, tàn bạo của CNTB và trong chế độ ấy nhân dân ta chưa một ngày được tự do, ấm no, hạnh phúc. Bởi lẽ đó, CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa đời sống của nhân dân ta ngày một đi lên, xóa bỏ dần những bất công trong xã hội, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Đó cũng là tiền đề để đất nước giàu mạnh thật sự trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng.

· Ba là, nền dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước

· Trong các chế độ xã hội có sự chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất chính là căn nguyên của mọi bất công và xung đột xã hội. Nền dân chủ của chế độ chiếm hữu nô lệ là một nền dân chủ chiếm đoạt; nền dân chủ của xã hội phong kiến lại là nền dân chủ cưỡng bức; tiến bộ hơn chính là nền dân chủ tư sản, nhưng cũng chỉ là nền dân chủ cho số ít người (giai cấp tư sản), bên trong đó chính là đem lại lợi ích cho thiểu số giai cấp bóc lột.

· Bốn là, cơ sở kinh tế cũng cơ bản có sự ưu việt

· Cơ sở kinh tế của CNTB chính là dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất, nó thể hiện bản chất của CNTB từ trong nội tại, cái phương thức cố hữu là dựa trên sự bóc lột, tìm cách thích nghi để duy trì chế độ bóc lột đem lại lợi ích kinh tế cho giai cấp tư sản. Hiện tại CNTB còn tiềm năng phát triển, nhưng những mâu thuẫn cơ bản, vốn có của CNTB nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất ngày càng trở nên gay gắt.

· Năm là, tiến trình xây dựng CNXH ở nước ta đã và đang thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử

· Sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta lãnh đạo sau 30 năm đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện. Cùng với tăng trưởng kinh tế, sự ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì, các mặt chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo và ổn định. Trong đó có những thành tựu rất đáng khích lệ về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội gắn bó chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế, phát triển nguồn lao động và chất lượng lao động, khoa học và công nghệ. Mười năm gần đây, mức sống trung bình của người dân Việt Nam đã tăng lên, vấn đề xóa đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội được coi là mục tiêu chiến lược quan trọng cả trước mắt và lâu dài, điều đó chứng tỏ sự phát triển xã hội và dân chủ ở Việt Nam được đặc biệt quan tâm.



	Câu 3: Phân tích quan điểm của Lênin “Dân chủ vô sản so với bất cứ chế độ dân chủ tư sản nào tiến bộ nhất cũng dân chủ gấp triệu lần hơn”? Liên hệ với nền dân chủ ở nước ta hiện nay?
	1. Quan điểm của Lênin “Dân chủ vô sản so với bất cứ chế độ dân chủ tư sản nào tiến bộ nhất cũng dân chủ gấp triệu lần hơn”:
Sự khác nhau căn bản giữa 2 nền dân chủ:
a) Dân chủ thuộc về ai?
· Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của đại đa số nhân dân lao động, đại diện và phục vụ cho lợi ích của nhân dân lao động, đại diện và phục vụ cho lợi ích nhân dân lao động. Còn nền dân chủ tư sản, hay bất cứ nển dân chủ nào cũng diều là nền dân chủ của thiểu số gcts hay các giai cấp khác nếu có trong XH, đại diện và phục vụ cho giai cấp đó mà thôi.

· Dân chủ tư sản phục vụ cho lợi ích của thiểu số giai cấp tư sản và giai cấp này nắm mọi quyền hành trong tay chi phối toàn xã hội. Đó là một nền dân chủ số ít, chuyên chính số đông. Dân chủ giả hiệu nửa vời: đó là những lời hứa suông, lợi ích là một thứ bánh vẽ. Trái lại và có sự đầy đủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, với tư cách là chế độ nhà nước đc sáng tạo bởi quần chúng nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo mọi quyền lực đều thuộc về tay nhân dân. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là thiết chế chủ yếu thực thi dân chủ do giai cấp nhân dân lãnh đạo thông qua chính đảng của họ. Điều đó cho thấy, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa có bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.
b) Bản chất giai cấp của dân chủ:
· Dân chủ tư sản phục vụ cho lợi ích của thiểu số giai cấp tư sản và giai cấp này nắm mọi quyền hành trong tay chi phối toàn xã hội. Đó là một nền dân chủ số ít, chuyên chính số đông. Dân chủ giả hiệu nửa vời: đó là những lời hứa suông, lợi ích là một thứ bánh vẽ. Trái lại và có sự đầy đủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, với tư cách là chế độ nhà nước đc sáng tạo bởi quần chúng nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo mọi quyền lực đều thuộc về tay nhân dân. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là thiết chế chủ yếu thực thi dân chủ do giai cấp nhân dân lãnh đạo thông qua chính đảng của họ. Điều đó cho thấy, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa có bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.
c) Cơ sở khách quan quy định bản chất giai cấp dân chủ:
· Cơ sở khách quan quy định bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu, phù hợp với tính chất, trình độ phát triển cao của lực  lượng sản xuất, cho phép tạo nên sự bình đẳng về quyền lực của đại đa số nhân dân lao động.
· Còn cơ sở khách quan quy định bản chất của chế độ dân chủ tư sản là chế độ tư hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, thừa nhận chế độ người bóc lột người, tạo nên sự bất bình đẳng, đối kháng sâu sắc về lợi ích trong xã hội .
d) Cơ sở chính trị - xã hội của chế độ dân chủ:
· Cơ sở chính trị - xã hội của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của giai cấp công nhân, khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động khác dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính đảng cộng sản.
· Còn cơ sở chính trị - xã hội của giai cấp tư sản là bản chất của giai cấp tư sản.
e) Hình thức, cơ chế thực hiện dân chủ:
· Dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện thông qua nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

· Còn đối với dân chủ tư sản là đó là nhà nước pháp quyền tư sản.
f) Mục tiêu dân chủ:
· Mục tiêu dân chủ xã hội chủ nghĩa là hướng tới giải phóng xã hội, giải phóng con người nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phù hợp với nguyện vọng lợi ích chính đáng của nhân dân. Thực hiện một nền dân chủ thật sự trên mọi mặt đời sống xã hội.
· Còn mục tiêu dân chủ tư sản là nhằm duy trì thiết lập, bảo vệ lợi ích , sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản, sự bất công trong xã hội, sự bất bình đẳng giữa các quốc gia, dân tộc, kìm hãm sự tiến bộ, văn minh của nhân loại. Thực hiện một nền dân chủ giả hiệu, giả dối và cắt xén.
2. Nền dân chủ ở nước ta hiện nay:
Dân chủ luôn là vấn đề lớn được đề cập trong văn kiện của các Đại hội Đảng ta. Suốt quá trình đổi mới đất nước từ 1986 đến nay, nhận thức về dân chủ của Đảng ta ngày càng hoàn thiện, đã trở thành chủ trương, chính sách và đi vào thực tiễn cuộc sống. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, dân chủ XHCN ở nước ta ngày càng được phát triển, mở rộng, trở thành động lực cho phát triển đất nước.
Trên cơ sở lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm về dân chủ của các Đại hội Đảng đã qua, thành tựu và những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh, các văn kiện của Đại hội XI đã thể hiện một hệ thống những quan điểm lý luận về dân chủ vừa có tính nguyên tắc chung, vừa có tính thực tiễn ở tầm chủ trương, chính sách cụ thể, thể hiện trên một số khía cạnh cơ bản như sau:
·  Dân chủ với nghĩa dân là chủ, dân làm chủ là bản chất của chế độ XHCN mà nhân dân ta xây dựng. Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển xã hội.
· Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) đã chỉ ra quan niệm mới về CNXH, trong đó dân chủ có một vị trí xứng đáng hơn: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
· Với quan điểm đó, Đảng ta chủ trương xây dựng nền dân chủ như một nội dung quan trọng của quá trình phát triển đất nước trong suốt thời kỳ quá độ lên CNXH.   
· Trong mối quan hệ giữa dân chủ và hệ thống chính trị, từ Đại hội VII (1991), Đảng ta đã xác định đổi mới hệ thống chính trị là hướng tới xây dựng nền dân chủ XHCN, là làm cho dân chủ của hệ thống chính trị phát triển hơn nữa.
· Trong hệ thống chính trị, nhà nước là một công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là thành phần cơ bản và chủ yếu của cơ chế dân chủ gián tiếp. Các văn kiện của Đại hội XI đều đề cập tới Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam với bản chất và nguyên tắc tổ chức là một nhà nước dân chủ : “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
· Như vậy, để thể hiện dân chủ, Nhà nước phải hoàn thiện về mặt pháp lý cơ chế hoạt động của chính bộ máy nhà nước. Đó là sự phân công, phối hợp, kiểm tra và giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan, các thể chế nhà nước như Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát. Cương lĩnh đã dùng khái niệm “kiểm soát” giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp nhằm bảo đảm dân chủ trong cơ chế vận hành của bộ máy nhà nước. Đây là một điểm mới đáng ghi nhận trong tư duy về tổ chức nhà nước của Đảng ta.
· Nền dân chủ XHCN ở Việt Nam trong nhiều thập kỷ nay không tách rời với vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Bên cạnh chức năng xã hội, các tổ chức đó còn có chức năng chính trị, là các thể chế của nền dân chủ.
Thực tiễn đổi mới ở nước ta cũng chứng minh, sự phát triển dân chủ phụ thuộc một phần quan trọng vào thực hành dân chủ trong Đảng. Mỗi bước mở rộng dân chủ trong Đảng sẽ là nguồn động viên, khích lệ đối với việc mở rộng dân chủ trong hệ thống chính trị và trong xã hội nói chung. Thắng lợi của Đại

	Câu 4: Tính tất yếu và tầm quan trọng của liên minh công – nông – trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH? Liên hệ thực tế VN hiện nay?
	a)  Tính tất yếu của liên minh công nhân – nông dân – trí thức

Để thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải thực hiện đường lối liên minh giai cấp. Vì vậy, liên minh giai cấp là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ tiến trình cách mạng của giai cấp công nhân. Trong đấu tranh cách mạng, cùng với việc xác định mục tiêu đúng đắn thì việc tập hợp và mở rộng lực lượng cách mạng thì không chỉ có liên minh giai cấp mà còn liên minh xã hội, nhằm đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp, các cá nhân đi theo giai cấp công nhân.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta nêu lên không chỉ liên minh công – nông mà còn liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. Sở dĩ như vậy là vì:

             Trong quá trình cách mạng ở nước ta, việc mở rộng khối liên minh, đặc biệt khi cách mạng sẽ góp phần làm cho lực lượng chủ yếu của cách mạng được tăng cường và củng cố.

 Vị trí, vai trò của tầng lớp trí thức đối với sự phát triển của xã hội ngày càng to lớn. Cùng với sự trưởng thành của giai cấp công nhân và nông dân trong cơ cấu giai cấp, tầng lớp trí thức ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng và gắn bó mật thiết với giai cấp công nhân và nông dân. Đội ngũ trí thức có cơ cấu nghành nghề rất đa dạng, có tri thức khoa học trên tất cả các lĩnh vực và với hình thức lao động đặc thù: lao động trí óc, lao động sáng tạo. Vì vậy họ là một thành tố quan trọng trong cơ cấu xã hội ở nước ta.

             Ngày nay, trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, giai cấp công nhân, nông dân không thể thực hiện được mục tiêu cách mạng của mình nếu không có đội ngũ trí thức và bản thân giai cấp công nhân và nông dân không dần dần được trí thức hoá; mặt khác, tầng lớp trí thức khác chỉ có thể có điều kiện phát huy khả năng của mình khi họ phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân đặc biệt là sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đồng thời có đủ điều kiện vật chất để thực hiện ước mơ của mình.

b)  Nội dung liên minh công nhân – nông dân – trí thức:

Liên minh công – nông – trí thức là khối liên minh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cụ thể là:

Trên lĩnh vực chính trị.

Khối liên minh công nhân – nông dân – trí thức là cơ sở vững chắc cho khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Liên minh trên lĩnh vực chính trị thể hiện tập trung nhất ở nhà nước của giai cấp công nhân, liên minh này nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân phát huy cao độ sức mạnh làm chủ của nhân dân lao động mà nòng cốt là công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức.

Trên lĩnh vực kinh tế.

Liên minh trên lĩnh vực kinh tế nhằm phát huy cao độ nhất khả năng của các giai cấp công nhân, các tầng lớp trong lĩnh vực sản xuất của cải vật chất cho xã hội. Giai cấp công nhân và nông dân là những giai cấp trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội, bảo đảm điều kiện vật chất cho các tầng lớp xã hội khác hoạt động nghề nghiệp của mình.

Tầng lớp trí thức là người đem lại những tri thức, thành tựu của khoa học cho các lĩnh vực sản xuất vật chất cũng như tinh thần của xã hội.

Để củng cố khối liên minh công – nông – trí thức trên lĩnh vực kinh tế cần có chính sách giải quyết thoả đáng lợi ích của các giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

Liên minh về kinh tế còn là cơ sở để thực hiện liên minh trên các lĩnh vực khác. Nó có ý nghĩa quyết định cho sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

Trên lĩnh vực văn hoá – xã hội.

Liên minh trên lĩnh vực này nhằm xây dựng một nền văn hoá và các chuẩn mực xã hội trên lập trường của giai cấp công nhân, kết hợp hài hòa bản sắc dân tộc với tính tiên tiến và hiện đại. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, trí thức có vai trò trực tiếp trong việc nâng cao dân trí cho nhân dân lao động, trước hết là giai cấp công nhân và nông dân; đem lại cho người lao động những giá trị của văn hóa truyền thống và tinh hoa văn hoá thế giới.

Tóm lại, liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức vừa là nguyên tắc, vừa là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong đường lối xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở nước ta.



